Phụ lục 01
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ, HÀNG HÓA CẦN THU THẬP BÁO GIÁ
 (Kèm theo Công văn số 1220/BVQY103-TB ngày 26 tháng 4 năm 2024 
của Bệnh viện Quân y 103)

	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥32 lát cắt
	HT
	01

	2
	Máy chụp Xquang kỹ thuật số 2 tấm cảm biến
	HT
	01

	3
	[bookmark: _GoBack]Máy siêu âm mầu tổng quát 
	Chiếc
	02

	4
	Máy siêu âm sản khoa
	Chiếc
	01

	6
	Hệ thống nội soi tiêu hoá có chẩn đoán ung thư sớm
	HT 
	01

	7
	Hệ thống nội soi khám Tai mũi họng 
	HT
	01

	8
	Ghế khám TMH 
	Chiếc
	01

	9
	Máy điện tim 
	Chiếc
	01

	10
	Máy điện não vi tính 
	Chiếc
	01

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥5 thông số
	Chiếc
	03

	11
	Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số
	Chiếc
	01

	12
	Sinh hiển vi khám mắt kèm camera
	Chiếc
	01

	13
	Máy chiếu bản đồ thị lực tự động
	Chiếc
	01

	14
	Đèn soi phim 2 khoang
	Chiếc
	10

	15
	Máy đo huyết áp tự động để bàn
	Chiếc
	02

	16
	Máy li tâm 
	Chiếc
	01

	17
	Micro Pipette 
	Bộ
	01

	18
	Tủ bảo quản 2~80C 
	Chiếc
	01

	19
	Bàn khám 
	Chiếc
	15

	20
	Bàn khám sản 
	Chiếc
	01

	21
	Tủ đựng dụng cụ nội soi
	Chiếc
	01



